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KẾT QUẢ BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU GIAI ĐOẠN IIGIẢI 
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA FUTSAL HDBANK 2017

Thời gian: Lượt đi 8 - 22/4, Lượt về 10 - 24/6/2017; Địađiểm: Nhà thi đấu QK7 -TP.Hồ Chí Minh
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	MT
	Đội
	-
	Đội
	MT
	Giờ
	Ngày
	Lượt

	I
	8/4
	9h00
	T21
	SN TOUR KH 
	-
	HT ĐN
	T66
	9h00
	10/6
	X

	
	
	11h00
	T22
	HPN PN
	-
	SANATECH KH
	T67
	12h00
	
	

	
	
	13h00
	T23
	TSB
	-
	CB
	T68
	14h00
	
	

	
	
	16h00
	Lễ khai mạc
	
	
	
	

	
	
	17h00
	T24*
	TSN
	-
	SANA KH
	T69*
	16h00
	
	

	
	
	19h00
	T25
	THH
	-
	SAIGON FC
	T70
	18h00
	
	

	II
	9/4
	9h00
	T26
	SANATECH KH
	-
	TSB
	T71
	9h00
	11/6
	XI

	
	
	12h00
	T27
	CB
	-
	SN TOUR KH
	T72
	12h00
	
	

	
	
	14h00
	T28
	SAIGON FC
	-
	HPN PN
	T73
	14h00
	
	

	
	
	16h00
	T29
	HT ĐN
	-
	SANA KH
	T74
	16h00
	
	

	
	
	18h00
	T30
	THH
	-
	TSN
	T75
	18h00
	
	

	III
	11/4
	9h00
	T31
	TSN
	-
	CB
	T76
	9h00
	13/6
	XII

	
	
	12h00
	T32
	SANA KH
	-
	SAIGON FC
	T77
	12h00
	
	

	
	
	14h00
	T33
	HT ĐN
	-
	SANATECH KH
	T78
	14h00
	
	

	
	
	16h00
	T34*
	SN TOUR KH
	-
	THH
	T79*
	16h00
	
	

	
	
	18h00
	T35
	TSB
	-
	HPN PN
	T80
	18h00
	
	

	IV
	12/4
	9h00
	T36
	SAIGON FC
	-
	HT ĐN
	T81
	9h00
	14/6
	XIII

	
	
	12h00
	T37
	SANATECH KH
	-
	CB
	T82
	12h00
	
	

	
	
	14h00
	T38
	TSB
	-
	TSN
	T83
	14h00
	
	

	
	
	16h00
	T39
	THH
	-
	SANA KH
	T84
	16h00
	
	

	
	
	18h00
	T40
	HPN PN
	-
	SN TOUR KH
	T85
	18h00
	
	

	V
	15/4
	9h00
	T41
	SANATECH KH
	-
	THH
	T86
	9h00
	17/6
	XIV

	
	
	12h00
	T42
	CB
	-
	HPN PN
	T87
	12h00
	
	

	
	
	14h00
	T43
	SANA KH
	-
	SN TOUR KH
	T88
	14h00
	
	

	
	
	16h00
	T44*
	TSN
	-
	SAIGON FC
	T89*
	16h00
	
	

	
	
	18h00
	T45
	HT ĐN
	-
	TSB
	T90
	18h00
	
	

	VI
	16/4
	9h00
	T46
	SANA KH
	-
	CB
	T91
	9h00
	18/6
	XV

	
	
	12h00
	T47
	HPN PN
	-
	THH
	T92
	12h00
	
	

	
	
	14h00
	T48
	TSB
	-
	SAIGON FC
	T93
	14h00
	
	

	
	
	16h00
	T49
	HT ĐN
	-
	TSN
	T94
	16h00
	
	

	
	
	18h00
	T50
	SN TOUR KH
	-
	SANATECH KH
	T95
	18h00
	
	

	VII
	19/4
	9h00
	T51
	THH
	-
	TSB
	T96
	9h00
	21/6
	XVI

	
	
	12h00
	T52
	TSN
	-
	HPN PN
	T97
	12h00
	
	

	
	
	14h00
	T53
	SANATECH KH
	-
	SANA KH
	T98
	14h00
	
	

	
	
	16h00
	T54*
	SAIGON FC
	-
	SN TOUR KH
	T99*
	16h00
	
	

	
	
	18h00
	T55
	CB
	-
	HT ĐN
	T100
	18h00
	
	

	VIII
	20/4
	9h00
	T56
	SANA KH
	-
	HPN PN
	T101
	9h00
	22/6
	XVII

	
	
	12h00
	T57
	SN TOUR KH
	-
	TSB
	T102
	12h00
	
	

	
	
	14h00
	T58
	SANATECH KH
	-
	TSN
	T103
	14h00
	
	

	
	
	16h00
	T59
	HT ĐN
	-
	THH
	T104
	16h00
	
	

	
	
	18h00
	T60
	CB
	-
	SAIGON FC
	T105
	18h00
	
	

	IX
	22/4
	9h00
	T61
	TSN
	-
	SANEST KH
	T106
	9h00
	24/6
	XVIII

	
	
	12h00
	T62
	HPN PN
	-
	HT ĐN
	T107
	12h00
	
	

	
	
	14h00
	T63
	THH
	-
	CB
	T108
	14h00
	
	

	
	
	16h00
	T64*
	SAIGON FC
	-
	SANATECH KH
	T109
	16h00
	
	

	
	
	18h00
	T65
	TSB
	-
	SANA KH
	T110*
	18h00
	
	

	
	Lễ bế mạc
	
	



Nguyên tắc bốc thăm: - Thái Sơn Nam (Đương kim vô địch) mang mã số 1 thi đấu trận Khai mạc.                                                                                                                                              - Các đội cùng đơn vị chủ quản, cùng địa phương sẽ không gặp nhau tại hai lượt trận đấu cuối cùng.
Thứ tự bôc thăm: - Các đội: Thái Sơn Bắc, Sài Gòn FC, Tân Hiệp Hưng, HPN Phú Nhuận bốc thăm vào các mã số 3,4,5,6.- Các đội: Sanna KH, Sanatech KH, Sanna tourist KH, Hoàng Thư Đà Nẵng, Cao Bằng bốc thăm vào cácmã số: 2,7,8,9,10.
Ghi chú: - Giờ thi đấu ở Lượt trận XVIII:Trận đấu có đội xếp hạng cao nhất sau Lượt trận XVII sẽ thi đấu ở trận số T110, tiếp theo là trận đấu có đội xếp hạng kế tiếp…                         - T..*: trận đấu truyền hình trực tiếp.
MÃ ĐỘI:
01. Thái Sơn Nam
02. Sanest Tourist Khánh Hòa
03. Thái Sơn Bắc
04. Hải Phương Nam Phú Nhuận
05. Tân Hiệp Hưng
06. Sài Gòn FC
07. Sanatech Khánh Hòa
08. Cao Bằng
09. Hoàng Thư Đà Nẵng
010. Sana Khánh Hòa
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